
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 Phan Văn Tuấn Phan Văn Tuấn 1 20/11/1985 1 042085011709 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

2 Phan Văn Tuấn Phan Thị Mai Thương 3 20/9/2007 2 042307004329 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

3 2 Nguyễn Quang Cừ Nguyễn Quang Cừ 1 01/11/1957 1 042057004888 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

4 Nguyễn Quang Cừ Trần Thị Hóa 2 01/09/1959 2 042159009914 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

5 Nguyễn Quang Cừ Nguyễn Thị Giang 3 22/09/1994 2 042194001515 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

6 Nguyễn Quang Cừ Nguyễn Đức Thiện 3 07/08/1998 1 042098000753 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2 x

7 Nguyễn Quang Cừ Trần Thị Châu 4 11/04/1929 2 042129002622 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2 x

8 3 Phan Văn Hường Phan Văn Hường 1 01/11/1953 1 042053005201 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2 x

9 Phan Văn Hường Nguyễn Thị Xuân 2 12/11/1951 2 042151006954 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

10 4 Đào Xuân Thông Đào Xuân Thông 1 10/10/1977 1 042077007102 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

11 Đào Xuân Thông Phan Thị Xanh 2 05/07/1982 2 042182010859 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

12 Đào Xuân Thông Đào Mạnh Dũng 3 02/02/2007 1 042207009566 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

13 Đào Xuân Thông Đào Xuân Sỹ 3 19/10/2008 1 042208001985 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2
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14 Đào Xuân Thông Đào Quyết Thắng 3 17/03/2012 1 042212004341 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2

15 Đào Xuân Thông Lê Thị Quỳnh 4 12/11/1938 2 042138002542 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Anh Sơn 1 2 x

16 5 Trần Văn Chuyền Trần Văn Chuyền 1 02/4/1949 1 042049005609 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2 x

17 6 Trần Văn Đính Trần Văn Đính 1 10/06/1959 1 042059007296 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2 x

18 Trần Văn Đính Nguyễn Thị Giáp 2 07/10/1966 2 042166010543 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

19 7 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Văn Trung 1 29/7/1983 1 042083006944 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

20 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Ninh 2 11/3/1984 2 001184058113 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

21 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Mai Anh 3 18/11/2011 2 070311008551 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

22 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Ngọc Lan 3 11/7/2013 2 001313020570 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

23 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Hoàng Phúc 3 22/09/2019 1 042219009838 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

24 8 Trần Thị Xuân Trần Thị Xuân 1 6/6/1959 2 042159007586 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2 x

25 9 Đào Thị Hồng Đào Thị Hồng 1 10/10/1952 2 042152006807 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

26 Đào Thị Hồng Phan Thị Thành 5 14/7/2005 2 042305012179 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2

27 10 Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân 1 06/9/1964 2 042164013663 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Bình Sơn 1 2 x x

28 11 Trần Thị Quý Trần Thị Quý 1 15/07/1949 2 042149004844 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2 x

29 12 Trương Thị Xanh Trương Thị Xanh 1 15/10/1948 2 042148007200 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2 x

30 13 Lê Xuân Bửu Lê Xuân Bửu 1 07/04/1960 1 042060010483 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

31 Lê Xuân Bửu Nguyễn Thị Bá 2 15/6/1960 2 042160009809 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

32 Lê Xuân Bửu Lê Xuân Dũng 3 15/6/1988 1 042088009926 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

33 Lê Xuân Bửu Lê Xuân Huyền 3 16/07/1993 1 042093019523 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

34 Lê Xuân Bửu Lê Nay Quỳnh Trang 5 28/6/2014 2 042314007464 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

35 Lê Xuân Bửu Lê Nay Xuân Phúc 5 23/7/2016 1 042216018335 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

36 Lê Xuân Bửu Nay H'bớt 3 01/01/1994 2 Không có CCCD Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 12 2

37 14 Nguyễn Văn Vị Nguyễn Văn Vị 1 20/08/1957 1 042057006889 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2 x

38 Nguyễn Văn Vị Lê Thị Lan 2 25/07/1957 2 042157008938 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

39 15 Hồ Huy Tài Hồ Huy Tài 1 19/02/1954 1 042054004500 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

40 Hồ Huy Tài Nguyễn Thị Chiu 2 15/06/1955 2 042155004494 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

41 Hồ Huy Tài Hồ Huy Tình 3 15/06/1976 1 042076021345 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2 x

42 Hồ Huy Tài Hồ Huy Tuấn 3 15/11/1985 1 042085009238 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2

43 16 Hồ Thị Mai Hồ Thị Mai 1 03/08/1947 2 042147004160 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hàm Giang 1 2 x



44 17 Nguyễn Văn Tuân Nguyễn Văn Tuân 1 05/10/1960 1 042060011280 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2 x

45 18 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Văn Anh 1 01/02/1991 1 042091007018 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

46 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Thị Thảo 2 20/07/1992 2 042192012889 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

47 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Thành Đạt 3 9/11/2014 1 042214010686 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

48 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Thanh Duy 3 08/9/2016 1 042216000174 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

49 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Thanh Nhàn 3 04/10/2018 2 042318009426 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

50 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Kim Ngân 3 16/02/2021 2 042321000760 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

51 19 Đinh Sỹ Nam Đinh Sỹ Nam 1 10/11/1974 1 042074008939 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2 x

52 Đinh Sỹ Nam Trần Thị Lý 2 13/01/1978 2 042178011102 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

53 Đinh Sỹ Nam Đinh Nho Hoài 3 19/10/2000 1 042200013139 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

54 20 Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Thanh Quang 1 02/09/1959 1 042059008063 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

55 Nguyễn Thanh Quang Lê Thị Sâm 2 01/02/1960 2 042160009871 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

56 Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Văn Tuấn 3 27/12/1986 1 033086002084 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

57 Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Thị Tâm 3 17/11/1990 2 042190005884 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

58 Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Phúc An Khang 5 05/04/2017 1 042217004436 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

59 Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Hoàng Gia Bảo 5 23/06/2023 1 042223005661 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Hùng Sơn 1 2

60 21 Hồ Hữu Sơn Hồ Hữu Sơn 1 22/10/1987 1 042087012173 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2 x

61 Hồ Hữu Sơn Đồng Thị Hồng 2 16/6/1987 2 042187018010 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2

62 Hồ Hữu Sơn Hồ Thị Ánh Vy 3 21/11/2013 2 042313007564 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2

63 22 Lê Thị Sen Lê Thị Sen 1 16/11/1949 2 042149005209 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2 x

64 23 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý 1 11/02/1948 2 042148006695 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2 x

65 24 Nguyễn Thiện Chẩm Nguyễn Thiện Chẩm 1 10/02/1939 1 042039002445 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2 x x

66 Nguyễn Thiện Chẩm Nguyễn Thị Mai 2 22/02/1945 2 042145007152 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2

67 25 Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm 1 01/01/1963 2 042163013756 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Liên Sơn 1 2 x

68 26 Hồ Thị Anh Hồ Thị Anh 1 24/10/1979 2 042179016673 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

69 Hồ Thị Anh Bùi Văn Đức 3 04/7/2017 1 042217006893 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

70 Hồ Thị Anh Trần Thị Vinh 4 15/05/1952 2 042152007323 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

71 27 Võ Thị Hương Võ Thị Hương 1 22/10/1953 2 042153005813 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

72 Võ Thị Hương Lê Thiên Bảo 5 06/12/2008 1 066208008230 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

73 28 Hồ Huy Liên Hồ Huy Liên 1 05/8/1939 1 042039001818 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2 x x



74 Hồ Huy Liên Trần Thị Đường 2 05/02/1945 2 042145003525 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

75 29 Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 1 06/09/1982 2 042182009677 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

76 Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Huy Hoàng 3 03/11/2005 1 042205008960 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

77 Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Văn Cường 3 28/2/2014 1 042214004305 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

78 30 Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Quốc Bảo 1 23/6/1972 1 042072012825 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

79 Nguyễn Quốc Bảo Trần Thị Hằng 2 24/10/1981 2 040181023403 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

80 Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Quốc Bình 3 18/7/2008 1 042208005353 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

81 Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Quốc Việt 3 13/05/2017 1 042217004212 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

82 Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Hoài My 3 12/10/2020 2 042320008197 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Mai Lĩnh 1 2

83 31 Nguyễn Quang Hiền Nguyễn Quang Hiền 1 06/9/1959 1 042059011389 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2 x

84 Nguyễn Quang Hiền Phan Thị Hào 2 01/8/1960 2 042160008399 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

85 32 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 1 15/6/1958 2 042158005835 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2 x

86 33 Trần Thị Huyến Trần Thị Huyến 1 14/07/1952 2 042152004243 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

87 Trần Thị Huyến Đậu Trường Sơn 3 07/11/1977 1 042077005572 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

88 Trần Thị Huyến Nguyễn Thị Tình 3 26/01/1985 2 042185012135 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

89 Trần Thị Huyến Đậu Thị Trà My 5 30/08/2010 2 042310009426 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

90 Trần Thị Huyến Đậu Trọng Hoàng 5 04/05/2012 1 042212018937 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

91 Trần Thị Huyến Đậu Trà Giang 5 11/10/2017 2 042317010254 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

92 Trần Thị Huyến Nguyễn Nhật Phương 5 03/04/2014 2 042314000789 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

93 34 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Quang Dũng 1 07/09/1987 1 042087017508 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2 x

94 Nguyễn Quang Dũng Phạm Thị Trâm 2 26/06/1986 2 042186018605 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

95 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Phương Anh 3 24/04/2011 2 042311010614 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

96 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Quang Hưng 3 28/07/2017 1 042217008564 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

97 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Quang Tấn Phát 3 04/03/2020 1 042220002510 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

98 35 Hồ Huy Huân Hồ Huy Huân 1 26/06/1987 1 042087019359 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

99 Hồ Huy Huân Ngô Thị Hợi 2 20/09/1984 2 042184036325 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

100 Hồ Huy Huân Hồ Thị Anh Thư 3 27/08/2011 2 042311013159 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2

101 Hồ Huy Huân Hồ Huy Thái 3 13/07/2015 1 042015014361 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Phượng Hoàng 1 2 x

102 36 Phan Kế Toại Phan Kế Toại 1 12/2/1964 1 042064011401 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2 x

103 Phan Kế Toại Hồ Thị Thuyết 2 27/02/1961 2 042161005123 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2



104 Phan Kế Toại Phan Kế Anh 3 19/5/2004 1 042204011335 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

105 37 Trần Thị Lài Trần Thị Lài 1 02/04/1948 2 042148006949 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2 x

106 38 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 1 10/02/1945 2 042145006786 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

107 Nguyễn Thị Hồng Hà Thị Thắm 3 10/10/1969 2 042169009449 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

108 Nguyễn Thị Hồng Hà Nguyễn Trọng Hiếu 5 02/10/2009 1 042209014312 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

109 39 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường 1 10/4/1975 2 042175011828 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

110 Nguyễn Thị Hường Phan Văn Lâm 3 23/02/2001 1 042201002994 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

111 40 Trương Thị Hoa Trương Thị Hoa 1 20/10/1968 2 042168011190 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

112 41 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Đức Anh 1 07/07/1969 1 042069009123 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

113 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Thị Hạnh 2 09/07/1971 2 042171013018 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

114 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Duy Khánh 3 20/10/1993 1 042093019590 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hàm Tượng Sơn 1 2

NGƯỜI TỔNG HỢP CHỦ TỊCH 

Trần Thị Thu Phương Hồ Viết Hào

Sơn Hàm, ngày 10 tháng 11 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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